
Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đăng ký

(I-II-III) 

Nơi 
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dự sát 

hạch

1 Trần Ngọc Tự 04/8/1986
Số 55/10/7 Hải Thượng Lãn 

Ông, KP3, Mỹ Hải, TP. PRTC
058086005594 Kỹ sư cầu đường PL Giám sát thi công xây dựng III NIT

2 Nguyễn Văn Lợi 25/12/1988
Khánh Hải, Ninh hải, Ninh 

Thuận
058088008236 Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III NIT

3 Dương Thanh Trịnh 24/8/1980
Hiếu Thiện, Phước Ninh, 

Thuận Nam, Ninh Thuận
058080000952

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

XD
Giám sát công trình NN&PTNT III NIT

4 Đinh Xuân Thành 03/4/1999

Hẻm 18, Nguyễn Chí Thanh, 

KP5, Phước Dân, Ninh 

Phước, Ninh Thuận

058099005554 Kỹ sư giao thông Quản lý dự án III NIT

5 Ngụy Thành An 16/7/1985
Hữu Đức, Phước Hữu, Ninh 

Phước, Ninh Thuận
058085000520 Kỹ sư điện Thiết kế cơ - điện công trình công trình III NIT

6 Lê Anh Thi 14/02/1986
Phươc Hải, Ninh Phước, Ninh 

Thuận
058086007542 Kỹ sư cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
III NIT

Giám sát Công trình Giao thông III NIT

7 Trần Gia Bảo Luân 14/02/1986 KP3, Tấn Tài, TP. PRTC 058086003946 Thạc sĩ
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III NIT

Định giá xây dựng II NIT

Khảo sát Địa hình II NIT

8 Nguyễn Đình Nam 13/4/1974 Thành Hải, TP. PRTC 052074001434 Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông II NIT

9 Nguyễn Văn Lương 28/8/1981 KP6, Tấn Tài, TP. PRTC 052081007073 Kỹ sư XD Định giá xây dựng III NIT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III NIT
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Thiết kế Kết cấu công trình III NIT

10 Nguyễn Quang Thắng 01/3/1985
Hoài Nhơn,Phước Hậu, Ninh 

Phước, Ninh Thuận
058085003532 Kỹ sư XD Thiết kế Kết cấu công trình III NIT

Định giá xây dựng III NIT

11 Phạm Tấn Thành 30/4/1983
An Thạnh 2, An Hải, Ninh 

Phước, Ninh Thuận
058083000974 Kỹ sư XD DD&CN PL Giám sát thi công xây dựng III NIT

12 Mãn Tấn Dự 25/9/1986
KP15, Phước Dân, Ninh 

Phước, Ninh Thuận
058086007647 Kỹ sư XD cầu đường PL Khảo sát xây dựng II NIT

Định giá xây dựng II NIT

13 Lê Thái Phát 10/01/1986
Trường Sanh, Phước Hậu, 

Ninh Phước, Ninh Thuận
058086003610

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

XD
PL Định giá Xây dựng III NIT

14 Phạm Đăng Tuyên 20/7/1984 Tấn Tài, TP. PRTC 058084000698 Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III NIT

15 Nguyễn Hữu Tùng 12/10/1973
Khánh Phước, Nhơn Hải, 

Ninh Hải, Ninh Thuận
058073005382 Kỹ sư  kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III NIT

Quản lý dự án III NIT

16 Trần Phước Hòa 15/01/1973 KP10, Phước Mỹ, TP. PRTC 058073000097 Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II NIT

17 Trần Nguyễn Anh Khoa 20/02/1992 KP7, Phước Mỹ, TP. PRTC 058092009144 Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II NIT

18 Nguyễn Quốc Vũ 21/4/1973
Số 10/22 Trần Nhân Tông, 

Thanh Sơn, TP. PRTC
058073005984 Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II NIT

19 Phạm Duy Đạo 11/6/1998
KP1.Phước Dân, Ninh Phước, 

Ninh Thuận
058098006132

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

giao thông đường bộ

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III NIT

Khảo sát Địa hình III NIT

Quản lý dự án III NIT
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20 Nguyễn Mon 26/6/1987
Long Bình 1, An Hải, Ninh 

Hải, Ninh Thuận
058087006290 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II NIT

Quản lý dự án III NIT

21 Lê Văn Lợi 10/9/1986
Long Bình 2, An Hải, Ninh 

Hải, Ninh Thuận
058086004519 Kỹ sư kỹ thuật XDCT thủy Định giá xây dựng III NIT

Khảo sát Địa hình III NIT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III NIT

22 Nguyễn Lê Hòa 10/01/1967
KP3, Bảo An, Long Bình, TP. 

PRTC
058067007132 Kỹ sư XD cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

đường bộ
II NIT

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 

cầu - hầm
II NIT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III NIT

Định giá xây dựng III NIT

23 Lương Hồng 05/6/1965
128 Trường Chinh, KP2, Văn 

Hải, TP. PRTC
058065000278 Kỹ sư thủy lợi Quản lý dự án III NIT

24 Đàng Quang Võ 08/8/1979
Số 26/18/11 đường 21/8, Phủ 

Hà, TP.PRTC
264192193 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình II NIT

Khảo sát Địa hình II NIT

Định giá xây dựng II NIT

Quản lý dự án II NIT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II NIT

Giám sát công trình NN&PTNT II NIT
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Giám sát Công trình Giao thông II NIT

25 Lê Hoàng Sơn 10/4/1982 KP8, Phước Mỹ, TP. PRTC 080082012425 Kinh tế XD & QLDA Quản lý dự án III NIT

PL Giám sát thi công xây dựng III NIT

26 Nguyễn Văn Hà Lưu 02/6/1979 KP6, Thanh Sơn, TP. PRTC 058079004153 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng II NIT

27 Lâm Vĩnh Khang 07/12/1977 KP5, Mỹ Bình, TP. PRTC 058077004402 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng II NIT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II NIT

28 Trần Quốc Trịnh 10/02/1994
Tân Sơn1, Thành Hải, TP. 

PRTC
058094005579 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng III NIT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III NIT

29 Nguyễn Bá Quỳnh 10/12/1996
Đội 15 Thành Hà 1, Quảng 

Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
045096003425 Kỹ sư  XD DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III NIT

30 Trần Ngọc Cảnh 13/10/1977 KP7, Phước Mỹ, TP. PRTC 038077017015 Kỹ sư thủy lợi
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
II NIT

Giám sát công trình NN&PTNT II NIT

31 Lưu Hữu Thư 26/3/1977
Như Ngọc, Phước Thái, Ninh 

Phước, Ninh Thuận
058077000711 Kỹ sư cầu đường PL Giám sát thi công xây dựng II NIT

32 Nguyễn Hữu Phương 26/11/1978
Tri Thủy 2, Tri Hải, Ninh Hải, 

Ninh Thuận
058078004309 Kỹ sư điện Định giá xây dựng III NIT

PL Thiết kế xây dựng III NIT

PL Giám sát thi công xây dựng III NIT

33 Nguyễn Văn Trọng 12/10/1986
Phú Thọ, Đông Hải, TP. 

PRTC
058086005616

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

XD

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III NIT
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Giám sát công trình NN&PTNT III NIT

Giám sát Công trình Giao thông III NIT

34 Nguyễn Phi Hùng 04/6/1980
Hòa Định Đông, Phú Hòa,Phú 

yên
221087319 Kỹ sư thủy lợi

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
III NIT

Quản lý dự án II NIT

Định giá xây dựng II NIT

35 Trần Đình Nguyên 05/11/1980 Tổ 86 An Sơn, P4, TP Đà Lạt 040080030801 Kỹ sư thủy lợi Khảo sát Địa hình III NIT

36 Hồ Công Tư 09/9/1979 052079029895 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III NIT

37 Nguyễn Văn Hòa 16/7/1977
Số 115 Trần Phú, Phủ Hà, TP. 

PRTC
034077057317 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III NIT

38 Nguyễn Chí Danh 26/3/1981
Thạch Hà , Quảng Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh Thuận
058081000350 Kỹ sư kỹ thuật CTXD Quản lý dự án II NIT

39 Nguyễn Đức Hiếu 15/02/1979 TP. PRTC 058079007314 Kỹ sư cầu đường PL Khảo sát xây dựng III NIT

40 Nguyễn Trung Kiên 10/4/1996
Mỹ Nhơn, Bắc Phong, Thuận 

Bắc, Ninh Thuận
058096000633 Kỹ sư giao thông Khảo sát Địa hình III NIT

Khảo sát Địa chất công trình III NIT

41 Nguyễn Văn Chiến 29/9/1980 KP7, Phước Mỹ, TP. PRTC 037080010386 Kỹ sư giao thông Khảo sát Địa hình III NIT

42 Đạt An Tim 02/10/1986
KP13, Phước Dân, Ninh 

Phước, Ninh Thuận
058086003309 Kỹ sư xây dựng Khảo sát Địa hình III NIT

Quản lý dự án II NIT

43 Văn Công Thạo 01/02/1982
Số 278 Hoàng Diệu, KP5, 

Thanh Sơn, TP. PRTC
046082008398 Kỹ sư xây dựng Khảo sát Địa hình III NIT
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44 Phan Thanh Việt 18/7/1991
Số 257/10 đuờng 21/8, TP. 

PRTC
058091000714 Kỹ sư thủy lợi Quản lý dự án III NIT

45 Lưu Văn Kiên 24/6/1985
Số 47/9 Phạm Ngũ Lão, 

Phước Mỹ, TP. pRTC
040085017215 Kỹ sư thủy lợi Quản lý dự án III NIT

46 Trần Toàn Quyền 21/4/1989 Đài Sơn, TP. PRTC 058089000683 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III NIT

47 Lê Kim Hoàn 20/5/1998 KP1, Phủ Hà, TP. PRTC 058098001370 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III NIT

48 Phạm Văn Toàn 10/10/1986
Trường Thọ, Phước Hậu, 

Ninh Phước, Ninh Thuận
058086007936 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án III NIT

49 Trương Văn Nghĩa 05/5/1988
Hiệp Hòa, Phước Thuận, Ninh 

Phước, Ninh Thuận
058088004347 Kỹ sư kỹ thuật XD Quản lý dự án III NIT

50 Lê Thanh Phong 02/9/1988
TDT Thuận Thành,Cam 

Thuận, TP Cam Ranh
056088003051 Kỹ sư kỹ thuật XD Quản lý dự án III NIT

51 Nguyễn Quốc Khánh 25/01/1995
Cam Linh, Cam Ranh, Khánh 

Hòa
056095003573

Kỹ sư công nghệ môi 

trường (CTN)
Quản lý dự án III NIT

52 Bá Trung Tuyến 19/01/1983
Chất Thường, Phước Hậu, 

Ninh Phước, Ninh Thuận
058083005498

Kỹ sư điện (ko đc thi 

QLDA)
Quản lý dự án III NIT

53 Nguyễn Thanh Tâm 25/6/1995
Long Bình 2, An Hải, Ninh 

Phước, Ninh Thuận
058095006404 Kỹ sư xây dựng Khảo sát Địa hình III NIT

Quản lý dự án III NIT

54 Đàng Ko Lê 20/01/1986
Phước Đồng 2, Phước Hậu, 

Ninh Phước
058086004907 Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình III NIT

Quản lý dự án III NIT
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